
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 210868 Nguyễn Thị Kim Chi 19/01/2003 Long An DH21QTK03

2 210787 Đỗ Tiến Đạt 01/09/2003 Kiên Giang DH21QTK03

3 213815 Lê Thành Đạt 21/03/2003 Cần Thơ DH21KPM01

4 2110270 Sơn Thị Hồng Del 09/07/1996 Sóc Trăng DH21XET04

5 191491 Trần Thanh Đoàn 17/10/2001 Hậu Giang DH19QTK04

6 177356 Lê Trần Phước Đức 03/02/1999 Cà Mau DH17TIN02

7 203276 Nguyễn Văn Phi Dương 21/07/2000 Kiên Giang DH20QTD01

8 214439 Bùi Thúy Duy 03/04/2003 Bạc Liêu DH21XET04

9 214320 Nguyễn Thị Thúy Duy 05/02/2003 Cà Mau DH21QTK03

10 214251 Lê Duyên 05/09/2003 DH21XET04

11 211044 Trần Lê Kỳ Duyên 24/11/2003 Cần Thơ DH21QTK03

12 180225 Vũ Kim Duyên 18/05/1999 Vĩnh Long DH18LUA01

13 211970 Nguyễn Thị Gia Hân 22/06/2003 Kiên Giang DH21KTO01

14 191468 Phạm Gia Hào 05/08/2001 Cần Thơ DH19OTO05

15 200282 Lê Quang Hiển 21/07/2002 DH20QTD01

16 165584 Trần Hà Minh Hiếu 22/06/1998 Vĩnh Long DH16QTD01

17 166698 Nguyễn Hoàng Khang 10/11/1998 An Giang DH16KTR01

18 2110014 Nguyễn Kim Khương 13/08/2003 Kiên Giang DH21XET04

19 210166 Cao Phước Liêm 05/10/2003 Vĩnh Long DH21QTK03

20 213988 Trần Trúc Linh 06/08/2003 DH21XET04

21 190649 Nguyễn Thần Long 27/08/2001 Hậu Giang DH19XDU01

22 2110588 Nguyễn Kim Luyến 19/10/2002 Cà Mau DH21XET04
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23 202128 Nguyễn Trần Văn Mến 11/10/2002 Vĩnh Long DH20QTD01

24 211036 Trần Mỹ Nghi 06/07/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

25 213822 Nguyễn Thế Nhân 23/05/2003 Cần Thơ DH21KPM01

26 219325 Hà Tiểu Nhạn 19/10/2003 Cần Thơ DH21KTO02

27 219794 Nguyễn Thùy Nhi 06/01/2003 Cà Mau DH21KTO02

28 200961 Đặng Phước Như 24/05/2001 Hậu Giang DH20QTD01

29 2010426 Huỳnh Như 25/04/2002 Cần Thơ DH20QTD01

30 224975 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 22/07/2004 DH22KQT01

31 191467 Phạm Thành Phát 14/07/2001 Cần Thơ DH19OTO05

32 213240 Nguyễn Nhật Phú 19/06/2003 Cần Thơ DH21KPM01

33 2110323 Nguyễn Ngọc Mai Phương 12/04/2003 DH21KTO02

34 201644 Nguyễn Thị Nhã Phương 23/08/2002 Bến Tre DH20QTD01

35 214337 Trần Thị Mỹ Quyên 25/08/2003 DH21XET04

36 214328 Trần Thị Như Quỳnh 24/10/2003 DH21XET04

37 219892 Nguyễn Khánh Tâm 28/06/2003 Bạc Liêu DH21XET04

38 219854 Lê Mai Thảo 14/02/2003 Cà Mau DH21XET04

39 2110043 Nguyễn Lý Minh Thư 10/10/2003 An Giang DH21XET04

40 214135 Đỗ Thị Hồng Trâm 07/08/2003 Kiên Giang DH21XET04

41 210133 Lê Thị Bảo Trân 24/04/2003 Cà Mau DH21QTK03

42 200151 Lê Thanh Trung 22/12/1989 Đồng Nai DH20XET01

43 210121 Võ Tường Vy 29/05/2003 Cà Mau DH21QTK03

44 191036 Lâm Thị Ái Xuyên 03/01/2001 An Giang DH20QTD01


